
Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện 

tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện 

tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

1 Nguyễn Văn Dũng 400 400 400,000         

2 Phan Ngọc Hùng 1,333 500 833 300 300 1,366,500      

3 Nguyễn Văn Việt 833 500 333 666,500         

4 Nguyễn Trọng Thành 666 333 333 499,500         

5 Nguyễn Trọng Sơn 500 500 500,000         

6 Nguyễn Văn Hiếu 933 600 333 766,500         

7 Phan Ngọc Hải 1,166 666 500 916,000         

8 Chu Trọng Thìn 799 466 333 632,500         

9 Phạm Thị Thu 866 533 333 699,500         

10 Nguyễn Trọng Hoạt 3,031 2,531 500 2,781,000      

11 Nguyễn Trọng HÙng 1,165 1,165 1,165,000      

12 Phan Thị Yến 633 633 633,000         

13 Nguyễn Trọng Hoán 833 833 833,000         

14 Nguyễn Thị Tần 733 400 333 566,500         

15 Võ Văn Thủy (Thành) 566 233 333 399,500         

16 Đạng QUốc Vinh 534 267 267 400,500         

17 Đặng QUốc Hội 1,500 1,000 500 1,250,000      

18 Trần Văn SƠn (Mai) 1,232 899 333 1,065,500      

19 Phan Ngọc Dương 766 766 766,000         

20 Nguyễn Trọng Tâm 932 266 666 599,000         

21 Phan NGọc QUỳnh 1,233 900 333 1,066,500      

22 Nguyễn Viết Triều 833 333 500 300 300 1,033,000      

23 Nguyễn Văn Thìn 1,232 566 666 899,000         
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XÃ YÊN HÒA
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Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện 

tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích
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24 Nguyễn Trọng Kế 266 266 266,000         

25 Nguyễn Trọng Thắng 667 667 667,000         

26 Nguyễn Trọng Hiền (Não)833 333 500 583,000         

27 Nguyễn Trọng Xu 800 400 400 600,000         

28 Nguyễn Văn Hoàng 966 466 500 716,000         

29 Võ Văn Thúy 633 300 333 466,500         

30 Phan Ngọc Phú 400 400 400,000         

31 Nguyễn Trọng Tưởng 500 500 500,000         

32 Trần Bá Nam 1,500 1,000 500 1,250,000      

33 Phan Ngọc Hoan 833 500 333 666,500         

34 Nguyễn Văn Thỏa 1,729 1,163 566 1,446,000      

35 Trần Thế Toản 766 766 766,000         

36 Phan Ngọc Hiếu 1,033 500 533 766,500         

37 Nguyễn Văn Cát 833 333 500 583,000         

38 Nguyễn Trọng Cần 832 266 566 549,000         

39 Hoàng Thị Trang 500 500 250,000         

40 Nguyễn Thị Sơn 666 666 333,000         

41 Đặng Thị Nga 733 733 366,500         

42 Phan Thị Loan 500 500 250,000         

43 Nguyễn Trọng Thế 666 666 333,000         

44 Phan Thị Trang 666 666 333,000         

45 Trần Thị Thìn 500 500 250,000         

46 Phan Văn Lam 2,165 1,665 500 1,915,000      

47 Phan Thị Thu (Ngoan) 833 500 333 666,500         

48 Nguyễn Trọng Vũ 900 500 400 700,000         

49 Nguyễn Trọng QUân 767 767 767,000         
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thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian sinh 

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)

50 Nguyễn Xuân Ngọc 1,299 633 666 966,000         

51 Đặng Thị Vịnh 1,066 666 400 866,000         

52 Đặng Quốc Lợi 1,066 400 666 733,000         

53 Nguyễn Trọng Vỹ 1,097 264 833 300 300 1,130,500      

54 Nguyễn Thị Hà 400 400 400,000         

55 Nguyễn Trọng Mậu 733 400 333 566,500         

56 CHu Thị Phương 500 500 250,000         

57 Trần Văn SƠn 733 333 400 533,000         

58 Phan Ngọc Duyệt 500 500 250,000         

59 Đặng Quốc Đông 666 666 333,000         

60 Đặng Quốc Hải 500 500 250,000         

61 Phan Thị Yến 400 400 200,000         

62 Phan Mạnh Hùng 500 500 250,000         

63 Phan Thị Lệ 400 400 200,000         

64 Phan Văn Toản 1,400 900 500 1,150,000      

65 Nguyễn Trọng Hải 1,233 333 900 783,000         

66 Phan Ngọc Cương 1,565 1,232 333 1,398,500      

67 Võ Văn Thường 767 267 500 517,000         

68 Đăng Quốc Thắng 1,499 666 833 1,082,500      

69 Phan Ngọc Hà 1,700 1,200 500 300 300 1,900,000      

70 Võ Văn Trường 999 333 666 666,000         

71 Đặng Thị Hải 966 566 400 300 300 1,216,000      

72 Võ Văn Sơn 733 333 400 533,000         

73 Phan Văn Tân 933 267 666 600,000         

74 Phan Thị Phú 533 200 333 366,500         

75 Nguyễn Trọng Hùng (Thúy)2,164 1,831 333 1,997,500      
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Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại từ 

30% đến 

70% diện 

tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Kinh phí hỗ 
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76 Đặng Quốc Sỹ 1,333 1,000 333 1,166,500      

77 Chu Trọng Quyết 1,166 333 833 749,500         

78 Nguyễn Trọng Hồng 1,267 767 500 300 300 1,467,000      

79 Nguyễn Thị Tân 533 200 333 300 300 816,500         

80 Nguyễn Trọn Huỳnh 1,167 667 500 300 300 1,367,000      

81 Phan Văn Văn 2,897 2,564 333 2,730,500      

82 Phan Thị Nghiệm 566 233 333 399,500         

83 Nguyễn Văn Hiền (Tạo) 1,400 500 900 400 400 1,550,000      

84 Trần Văn Tuyển 833 333 500 583,000         

85 Trần Văn Thỏa 1,065 233 832 649,000         

86 Trương Thị Liên 567 167 400 367,000         

87 Nguyễn Thị Khoan 267 267 267,000         

88 Trần Văn Lợi 933 433 500 683,000         

89 Phan Ngọc Minh 1,499 1,166 333 300 300 1,782,500      

90 Phan Văn Nguyệt 1,066 400 666 400 400 1,333,000      

91 Phan Ngọc Thông 1,066 400 666 733,000         

92 Trần Văn Lý 1,032 566 466 799,000         

93 Phan Ngọc Vũ 833 333 500 583,000         

94 Trần Văn Nguyệt 700 200 500 450,000         

95 Nguyễn Văn Huế 733 333 400 533,000         

96 Nguyễn Trọng Tân 832 832 300 300 866,000         

97 Phan Đính Tiến 666 666 400 400 933,000         

98 Phan Thị Tuyết 666 666 300 300 783,000         

99 Phan Ngọc Phúc 733 733 333 333 866,000         

100 Võ Văn Thái 0 300 300 450,000         

101 Trần Thị Ninh 0 300 300 450,000         
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Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian sinh 

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 
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102 Nguyễn Trọng Tường 500 500 300 300 700,000         

103 Hoàng Thị Nga 733 733 366,500         

104 Dương Thị Hiền 900 900 450,000         

105 Nguyễn Trọng Minh 900 900 450,000         

106 Nguyễn Trọng Hữu 1,333 500 833 916,500         

107 Phan Thị Xuân 900 400 500 650,000         

108 Đăặng Thị Dương 400 400 200,000         

109 Nguyễn Thị Lý 666 666 333,000         

110 Nguyễn Thị Hương 333 333 166,500         

111 Đăặng Quốc Khai 500 500 250,000         

112 Phan Văn Huân 833 833 416,500         

113 Nguyễn Trọng Đức 500 500 250,000         

114 Nguyễn Trọng Hùng 400 400 200,000         

115 Đăặng Quốc Huy 500 500 250,000         

116 Phan Ngọc Tiến 400 400 200,000         

117 Nguyễn Xuân Hậu 400 400 200,000         

102,576 49,801 52,775 5,733 5,733 84,788,000    Tổng cộng


